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Số:           /QĐ-UBND 
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Sơn La, ngày        tháng  9  năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V� vi𿿿c phê duy𿿿t kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 th�ng 01 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Ch𿿿nh phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 th�ng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đ񯿿u th򟿿u ngày 23 th�ng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đ񯿿u th򟿿u về lựa chọn nhà th򟿿u;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 
hoạch và Đ򟿿u tư hướng dẫn việc cung c񯿿p, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 
th򟿿u và mẫu hồ sơ đ񯿿u th򟿿u trên Hệ thống mạng đ񯿿u th򟿿u quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND t󏿿nh về 
việc bổ sung thông tin danh mục dự �n thuộc kế hoạch đ򟿿u tư công giai đoạn 2021-
2025; điều ch󏿿nh kế hoạch đ򟿿u tư công giai đoạn 2021-2025, năm 2022 và năm 
2023 vốn ngân s�ch Trung ương thực hiện c�c chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND t󏿿nh 
về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đ򟿿u tư ph�t triển năm 2024 nguồn ngân sách 
Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự �n 4 Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch 
UBND t󏿿nh về việc phê duyệt dự �n đ򟿿u tư xây dựng công trình Đường giao 
thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đ򟿿u tư tại Báo cáo thẩm định số 
551/BC-SKHĐT ngày 19 th�ng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông xã 
Chiềng Dong - Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn với các nội dung chi tiết theo Phụ 
lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư) 



2 

 

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số 
liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và 
các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian; 

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 
Báo cáo thẩm định số 551/BC-SKHĐT ngày 19/9/2024 trong quá trình tri�n 
khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp 
pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu theo quy định.    

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công 
Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát tri�n 
nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực k� từ ngày ký ban hành./.  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 (t/h); 
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT); 
- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, KT(Toàn). 

KT. CHỦ TỊCH                      
PH� CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê H񯿿ng Minh



PH𿿿 L𿿿C KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Dự án: Đường giao thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          /9/2024 của Chủ tịch UBND t󏿿nh)  
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Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu  
(triệu 
đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 

LCNT 

Phương 
thức 

LCNT 

Thời 
gian 

tổ chức 
LCNT 

Thời 
gian 
bắt 

đầu tổ 
chức 

LNCT 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công 
việc chính của 

gói thầu 

1 

Ban 
QLDA 
đầu tư 

xây 
dựng 
các 

công 
trình 

NN & 
PTNT 

Gói thầu số 01: 
Tư vấn khảo sát, 
lập TKBVTC và 
dự toán xây 
dựng 

Khảo sát, lập 
TKBVTC và dự 
toán xây dựng 

3.513,339 

Ngân sách 
Trung 

ương hỗ 
trợ thực 

hiện Ti�u 
dự án 1, 
Dự án 4 

CTMTQG 
phát tri�n 
kinh tế - 
xã hội 

vùng đồng 
bào dân 
tộc thi�u 

số và 
miền núi 
giai đoạn 

2021-
2025 

Đấu 
thầu 

rộng rãi 
trong 
nước 
qua 

mạng 

 Một 
giai 

đoạn hai 
túi hồ 

sơ 

45 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

40 
ngày 

Không 
áp dụng 

Không 
đề xuất 

2 

Gói Thầu số 
02: Tư vấn 
giám sát công 
tác khảo sát 
bước Thiết kế 
BVTC 

Giám sát công 
tác khảo sát 
bước Thiết kế 
BVTC 

91,585 
Tự thực 

hiện 
  15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

40 
ngày 

3 

Gói thầu số 03: 
Tư vấn thẩm 
tra thiết kế 
BVTC+ dự 
toán 

 Thẩm tra thiết 
kế BVTC+ dự 
toán 

167,936 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

4 

Gói thầu số 04: 
Tư vấn lập 
nhiệm vụ, trích 
đo địa chính  

Lập nhiệm vụ, 
trích đo địa 
chính  

16,267 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 



2 

 

TT 

Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu  
(triệu 
đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 

LCNT 

Phương 
thức 

LCNT 

Thời 
gian 

tổ chức 
LCNT 

Thời 
gian 
bắt 

đầu tổ 
chức 

LNCT 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công 
việc chính của 

gói thầu 

5 
Ban 

QLDA 
đầu tư 

xây 
dựng 
các 

công 
trình 

NN & 
PTNT 

Gói thầu số 
05:Tư vấn cắm 
cọc danh giới 
thu hồi đất 
GPMB 

Cắm cọc danh 
giới thu hồi đất 
GPMB 

121,799 

Ngân sách 
Trung 

ương hỗ 
trợ thực 

hiện Ti�u 
dự án 1, 
Dự án 4 

CTMTQG 
phát tri�n 
kinh tế - 
xã hội 

vùng đồng 
bào dân 
tộc thi�u 

số và miền 
núi giai 

đoạn 
2021-2025 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

Không 
áp dụng 

Không 
đề xuất 

6 

Gói thầu số 06: 
Tư vấn định giá 
đất thực hiện dự 

án 

Điều tra, khảo 
sát, xây dựng giá 

đất cụ th� tính 
tiền bồi thường 

khi nhà nước thu 
hồi đất đ� thực 

hiện dự án 

94,466 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

7 Ban 
QLDA 
đầu tư 

xây 
dựng 
các 

công 
trình 

NN & 
PTNT 

Gói thầu số 07: 
Thi công rà phá 

bom mìn 

Rà phá bom 
mìn đảm bảo an 

toàn trong thi 
công xây dựng 

công trình 

706,103 

Chỉ định 
thầu 

thông 
thường 

Một giai 
đoạn 

một túi 
hồ sơ 

30 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

8 
Gói thầu số 08: 

Tư vấn tận 
dụng rừng 

Thiết kế khai 
thác tận dụng 

rừng đ� GPMB 
84,0 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

9 
Gói thầu số 09: 

Tư vấn di 
chuy�n cột điện 

Khảo sát, lập hồ 
sơ TK, dự toán 
di chuy�n cột 
điện GPMB 

157,012 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 
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TT 

Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu  
(triệu 
đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 

LCNT 

Phương 
thức 

LCNT 

Thời 
gian 

tổ chức 
LCNT 

Thời 
gian 
bắt 

đầu tổ 
chức 

LNCT 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công 
việc chính của 

gói thầu 

10 

Ban 
QLDA 
đầu tư 

xây 
dựng 
các 

công 
trình 

NN & 
PTNT 

Gói thầu số 10: 
Tư vấn thẩm 
tra di chuy�n 

cột điện 

Thẩm tra thiết 
kế, dự toán di 

chuy�n cột điện 
GPMB 

8,299 
Ngân sách 

Trung 
ương hỗ 
trợ thực 

hiện Ti�u 
dự án 1, 
Dự án 4 

CTMTQG 
phát tri�n 
kinh tế - 
xã hội 

vùng đồng 
bào dân 
tộc thi�u 

số và miền 
núi giai 

đoạn 
2021-2025 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

Không 
áp dụng 

Không 
đề xuất 

11 

Gói thầu số 11: 
Tư vấn Giám 
sát di chuy�n 

cột điện 

Giám sát di 
chuy�n cột điện 

GPMB 
50,897 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

250 
ngày 

12 

Gói thầu số 12: 
Tư vấn lập 

phương án rà 
phá bom mìn 

Khảo sát, lập 
phương án rà 
phá bom mìn 

vật nổ  

19,699 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 15 ngày  

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

13 

Gói thầu số 13: 
Tư vấn nghiệm 
thu sản phẩm 

đo đạc 

Giám sát, ki�m 
tra, nghiệm thu 

sản phẩm đo 
đạc 

16,815 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

14 
Gói thầu số 14: 
Tư vấn trích đo 

địa chính 

trích đo địa 
chính tỷ lệ 

1/1000 
438,967 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 15 ngày 

Quý  
IV 

năm 
2024 

 
30 

ngày 

 


